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         TÒA ÁN NHÂN DÂN 

          HUYỆN THÁI THỤY 

TỈNH THÁI BÌNH 

Bản án số: 152/2024/HSST 

Ngày: 27/9/2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NH N D N HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Hương Lan 

Cá  H i thẩm nh n   n: Bà Vũ Thị Dinh – Là giáo viên và ông Đỗ Hồng 

Tuyên 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Công Khuông - Thư    Toà án nh n   n 

huy n Thái Th y  

  i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n Th i Th   tham gia phiên tòa: Ông 

Vũ Văn Dương – Kiểm sát viên 

Trong ngày  7 tháng   năm       tại Tr  s  Toà án nh n   n huy n Thái 

Thu   t nh Thái B nh  Toà án nh n   n huy n Thái Thu    t     ông  hai sơ thẩm v  

án h nh s  th     số 97/2024/TLST-HS ngày  3 tháng 7 năm      th o Quy t  ịnh 

 ưa v  án ra   t    số          QĐXX-HS ngày    tháng   năm      và Quy t 

 ịnh hoãn phiên tòa số 45      QĐST-HS ngày 16 tháng   năm      và số Quy t 

 ịnh hoãn phiên toà số  7      QĐST-HS ngày  3 tháng   năm        ối v i  á   ị 

cáo: 

1. Dƣơng Quang H, tên gọi  há : Không; Gi i tính: Nam; Sinh ngày: 

23/10/2006; Nơi  ư trú: tổ   n phố B, thị trấn D  huy n T  t nh Thái Bình; Quố  tị h: 

Vi t Nam; D n t  : Kinh; Tôn giáo: Không; Tr nh    họ  vấn: 11   ; Nghề nghi p: 

Lao   ng t   o; Con ông Dương Thanh T  sinh năm   7  ( ã  h t) và  à V Thị H, 

sinh năm   73  Tiền án  tiền s :  hông; Bị  áo  ị  ắt  tạm giam từ ngày 21/3/2024, 

hi n  ang  ị tạm giam tại Trại tạm giam Công an t nh Thái B nh  (Có mặt tại phiên 

toà). 

2. Khúc Ngọc Việt H, Tên gọi  há : Không Gi i tính: Nam; Sinh ngày: 

27/01/2006. Nơi  ư trú: thôn T, xã  S  huy n T  t nh Thái B nh; Quố  tị h: Vi t Nam; 

D n t  : Kinh; Tôn giáo: Không; Tr nh    họ  vấn: 10/12 ( ã  ỏ họ ); Nghề nghi p: 

Lao   ng t   o; Con ông Khú  Ngọ  L  sinh năm   75 và bà Bùi Thị B, sinh năm 

1976; Tiền án  tiền s :  hông; Bị  áo  ị  ắt  tạm giam từ ngày 21/3/2024, hi n  ang  ị 

tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huy n Thái Th y  (Có mặt tại phiên toà) 
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3. Nguyễn Long V, Tên gọi  há : Không Gi i tính: Nam; Sinh ngày: 

27/9/2006. Nơi  ư trú: thôn A, xã  L  huy n T  t nh Thái B nh; Quố  tị h: Vi t Nam; 

D n t  : Kinh; Tôn giáo: Công giáo; Tr nh    họ  vấn:       ( ã  ỏ họ ); Nghề 

nghi p: Lao   ng t   o; Con ông Nguyễn Hoàng A  sinh năm      và  à Phạm Thị 

H  sinh năm     ; Tiền án  tiền s :  hông   Bị  áo  ị  ắt  tạm giam từ ngày 

   3         n ngày 3  5       ượ  thay th   ằng  i n pháp  ảo  ĩnh  (Có mặt tại 

phiên toà) 

4. Cao Hoàng H, Tên gọi  há : Không Gi i tính: Nam; Sinh ngày: 01/7/2007. 

Nơi  ư trú: thôn H, xã S  huy n T  t nh Thái B nh; Quố  tị h: Vi t Nam; D n t  : 

Kinh; Tôn giáo: Không; Tr nh    họ  vấn:      ( ã  ỏ họ ); Nghề nghi p: Lao   ng 

t   o; Con ông Cao Văn Kh  sinh năm    5 và  à Trần Thị X  sinh năm    5  Tiền 

án  tiền s :  hông  Bị  áo  ị  ắt  tạm giam từ ngày    3         n ngày 3  5      

 ượ  thay th   ằng  i n pháp  ảo  ĩnh  

* Người đại diện hợp pháp của bị cáo H: Bà V Thị H  sinh năm   73  trú tại tổ 

  n phố B  thị trấn D  huy n T  t nh Thái B nh  (Có mặt) 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo H 1: Ông Khúc Ngọ  L  sinh năm 1975 và 

bà Bùi Thị B, sinh năm   76  trú tại: thôn T  Đô   ã Thu  Sơn  huy n Thái Th y  

t nh Thái B nh  (Đều có mặt) 

* Người đại diện hợp pháp của bị cáo V: Ông Nguyễn Hoàng Anh  sinh năm 

     và  à Phạm Thị H  sinh năm        ều trú tại thôn An L nh   ã Th y Liên  

huy n Thái Th y  t nh Thái B nh  (Đều có mặt) 

* Người đại diện hợp pháp của bị cáo H: Ông Cao Văn Kh  sinh năm    5  trú 

tại  ã H  huy n N  t nh Phú Thọ và  à Trần Thị X  sinh năm    5  trú tại thôn  Đ, xã 

S  huy n T  t nh Thái B nh - (Đều vắng mặt) – Có mặt bà ngoại bị cáo là bà Trần Thị 

S tham gia phiên toà 

* Người  ào  hữa  ho  á   ị  áo (H, H, V): Ông Lê Chí Diên – Là trợ giúp 

viên pháp    thu   trung t m Trợ giúp pháp    Nhà nư    t nh Thái Bình – Có mặt  

* Bị hại:  

- Anh Lê Ngọ  H N, sinh ngày 02/12/2007; (Có mặt) 

Người  ại  i n th o pháp  uật: Ông Lê Ngọ  H , sinh năm   73 và  à Mai Thị 

V, sinh năm   7   ều  ó  ịa  h : thôn T, xã H  huy n T  t nh Thái B nh. (Đều có 

mặt) 

- Anh Nguyễn Trọng D, sinh ngày 26/9/2005( Có mặt) 

Địa  h : Thôn T, xã H  huy n T  t nh Thái B nh. 

Người  ại  i n th o pháp  uật: Bà Lương Thị H  sinh năm      và ông Nguyễn 

Trọng B  sinh năm   7 ; Đều  ư trú tại: Thôn T, xã  H  huy n T  t nh Thái B nh. 

(Đều có mặt) 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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- Anh Hồ Trọng HA, sinh ngày 04/7/2005 – Có mặt; 

Trú tại: thôn X, xã T  huy n T  t nh Thái B nh  

Có  ố Hồ Trọng HA  à ông Hồ Trọng Ng  - Có mặt 

- Anh Tạ D Ch A, sinh ngày 15/3/2008 – Vắng mặt; 

Trú tại: thôn Q, xã H  huy n T  t nh Thái B nh  

Người  ại  i n th o pháp  uật  ủa Tạ D Ch A là ông Tạ D L – Có mặt 

- Bà Phạm Thị H  sinh năm      – Có mặt 

Trú tại: thôn A, xã L  huy n T  t nh Thái B nh   

* Người làm chứng: 

- Anh Đoàn D T, sinh ngày 15/10/2005 – Có mặt; 

Trú tại: thôn T, xã H  huy n T  t nh Thái Bình. 

- Chị Nguyễn Thị B  sinh năm      - Vắng mặt; 

- Bà Đặng Thị M  sinh năm      - Vắng mặt; 

Đều trú tại: thôn N, xã Tr  huy n Thái Th y  t nh Thái B nh. 

* Đại  i n  ơ quan  tổ  h   và nhà trường nơi  á   ị  áo   ị hại  hưa  ủ    tuổi 

 ư trú  họ  t p: 

Đại  i n  oàn thanh niên C ng sản Hồ Chí Minh thị trấn Diêm Điền – Vắng mặt 

Đại  i n  oàn thanh niên C ng sản Hồ Chí Minh  ã Th y Sơn -Vắng mặt 

Đại  i n  oàn thanh niên C ng sản Hồ Chí Minh  ã Th y Liên – Vắng mặt 

Đại  i n Đoàn thanh niên C ng sản Hồ Chí Minh  ã Thu  H – Có mặt bà V Thị 

Thuý – Bí thư 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Th o  á  tài  i u  ó trong hồ sơ và  iễn  i n tại phiên tòa  n i  ung v  án  ượ  

tóm tắt như sau: 

Khoảng hơn    giờ ngày         3  Dương Quang H, Khú  Ngọ  Vi t H, Cao 

Hoàng H  Nguyễn Long V và anh Đoàn D T  sinh ngày  5       5  trú tại thôn T , xã 

H  huy n Thái Th y  t nh Thái Bình  ang   ng nói  huy n   m p  ường Cá h mạng 

Tháng Tám  thu   tổ   n phố Bao Tr nh  thị trấn Diêm Điền (gần tòa nhà Trung t m 

h i nghị huy n) th  gặp    người  i trên       mô tô hư ng từ tòa nhà Trung t m h i 

nghị huy n   n  ờ hồ thị trấn Diêm Điền  gồm: anh Tạ D Ch A  i    mô tô nhãn hi u 

HONDA WAVE ALPHA  sơn màu trắng -   n   iển  iểm soát 17B9-377     h  anh 

Hồ Trọng HA, anh Nguyễn Trọng D  i    mô tô nhãn hi u HONDA WAVE 

ALPHA  sơn màu   n   iển  iểm soát 17B6-5       h  anh Lê Ngọ  H N    ùng 

thôn  Khi  i   n vị trí nhóm  ủa H  ang   ng  nhóm  ủa anh Ch A  ấm  òi      ánh 

võng  Cho rằng nhóm  ủa anh Ch A lái xe khiêu khích nên H nói v i H 1: “H 1 ơi  

 ên   ”  m    í h  ể  uổi  ánh nhóm  ủa anh Ch A. H 1 hiểu   và ngồi  ên phía sau 
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xe mô tô nhãn hi u HONDA WAVE ALPHA  sơn màu  anh -   n -  ạ    iển  iểm 

soát 17B6-        ủa H. H  iều  hiển     h  H 1  uổi th o nhóm  ủa anh Ch A. V 

và H ngh  thấy H nói v i H 1  ũng hiểu  ; V  iều  hiển    mô tô nhãn hi u HONDA 

WAVE  sơn màu trắng -   n -  ạ    iển  iểm soát 17B6- 3      h  H  uổi th o sau; 

 á      i v i tố      ao (từ 73   n  5 m h)  Anh Tuấn  hông ngh  thấy H nói gì, 

nghĩ mọi người trong nhóm  i về nên  iều  hiển    máy nhãn hi u VICTORIA A50, 

sơn màu  ám ( ung tí h    5 m
3
)   iển  iểm soát 17AA-  5     i th o phía sau. Khi 

 i t  ị nhóm  ủa H  uổi th o  nhóm  ủa anh Ch A  i      ỏ  hạy về hư ng  ã Th y 

Tr nh  huy n Thái Th y  Khi   n gần ngã tư  ã Th y Tr nh (gần Trạm Y t   ã)  H 1 

nh n thấy  ó     oạn tr   hô  ắm    ên  ường nên nhảy  uống     nhổ  oạn tr   hô 

 ầm trên tay rồi ngồi  ên     ủa H  Thấy  ị nhóm  ủa H  uổi th o gần   n nơi  anh 

HA  uống    nhặt    viên gạ h trên  ường n m về phía     ủa H nhưng  hông 

trúng  Sau  ó nhóm  ủa anh Ch A rẽ trái   ỏ  hạy về hư ng thôn N, xã Tr. V  h  tay 

về phía trư   và nói v i H và H 1: “Bọn tao  i  hặn  ầu”  m    í h  ủa V  à        i 

th o    hư ng  há  nhau  ể  hặn  ầu  ánh nhóm  ủa anh Ch A  Sau  ó V  h  H  i 

thẳng   n   y  ăng  ã Th y Tr nh rồi m i rẽ trái   òn H  h  H 1 rẽ trái ngay th o  ối 

nhóm  ủa anh Ch A  Khi nhóm  ủa anh Ch A  ỏ  hạy   n  oạn  ường thu   thôn N, 

xã Tr ( á h vị trí  an  ầu  hoảng  3 m);  o  ị     ủa H  uổi sát phía sau  hoảng sợ 

và  o   n  oạn  ường  ong   ua   hông  àm  hủ  ượ  tố     nên  ả       mô tô  o 

anh Ch A và anh D  iều  hiển  ều  ị ngã   ổ  uống mương nư    ạnh  ường; anh D 

và anH N  ị thương nặng  o va  ập vào mương nư    ê tông   ng  anH N rơi  uống 

mương nư  ; anh Ch A và anh HA  ị thương nhẹ ( hông pH  iều trị và  hông  ề 

nghị giám  ịnh thương tí h)        mô tô  ị hư hỏng nhẹ   

Sau  hi  ị ngã  uống mương nư    anh Ch A  i  ên  ường th  H  h  H 1  i 

  n  H  h i anh Ch A: “Nãy mày thí h nh n tao  hông” rồi  ùng tay tát vào mặt  

dùng  h n  á vào  h n anh Ch A  Lú  này  ó  hị Nguyễn Thị B  i      n  an ngăn  

H  h  H 1  ỏ  i  M t  át sau  V  h  H  i th o  ường  há    n  thấy anh D và anH N 

 ị thương nên  ã  ùng người   n  ưa anh D và anH N   n B nh vi n Đa  hoa huy n 

Thái Th y  ể  iều trị  Sau  ó anh D  ượ   huyển   n  iều trị tại B nh vi n Hữu nghị 

Vi t Đ   (Hà N i) từ ngày  5      3    n ngày  7      3  huyển về B nh vi n Đa 

 hoa t nh Thái B nh  iều trị ti p  ngày          3  ượ  ra vi n; ngày          3  

anh D ti p t    iều trị tại B nh vi n Hữu nghị Vi t Đ   (tạo h nh h p sọ  ằng titan)  

  n ngày 3        3  ượ  ra vi n  Anh N  ượ   huyển   n  iều trị tại B nh vi n 

Bạ h Mai (Hà N i) từ ngày  5      3    n ngày         3  huyển   n B nh vi n 

Phổi (Hà N i)  iều trị ti p  ngày  5      3  ượ  ra vi n   

Bản   t  uận giám  ịnh tổn thương  ơ thể trên người sống số  7  KLTTCT-

TTPY ngày  5       3  ủa Trung t m pháp y - S  Y t  Thái B nh   t  uận về thương 

tí h  ủa anh Nguyễn Trọng D: “Vùng  hẩm  ó v t  o t  ã  iền sẹo trung   nh:   %  

từ vùng trán pH (phía trong  h n tó )   n thái  ương trái  ó v t sẹo   n:  3%  vùng 

thái  ương trái  ó sẹo nhỏ:   %    nh thái  ương trái  ó v t sẹo nhỏ:   %  vùng ½ 
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trên mặt trên ngoài  ùi pH  ó v t sẹo   n:  3%   hấn thương sọ não g y  i  h ng thất 

vận ngôn Bro a m      nhẹ:   %   huy t sọ vùng trán - thái  ương -   nh trái: 3 %  

vỡ  ương  á:   %  vỡ nền sọ (vỡ  ánh   n  ương  ư m trái):   %  Tổng tỷ    tổn 

thương  ơ thể  o thương tí h g y nên tại thời  iểm giám  ịnh  à  5%”. 

Bản   t  uận giám  ịnh  ổ sung tổn thương  ơ thể trên người sống số 

134/KLTTCT-TTPY ngày            ủa Trung t m pháp y - S  Y t  Thái B nh   t 

 uận về thương tí h  ủa anh Lê Ngọ  H N: “Vùng  hẩm  ó v t sẹo trung   nh:   %  

mặt trư   n p nằn  ẹn  ùi pH có v t sẹo nhỏ:   %  gãy  ương  òn pH:   %  gãy  ầu 

 ư i  ương quay tay trái:   %  gãy mỏn tr m tr :   %  ng    ên trái   ư i  ầu ngoài 

 ương  òn trái  ó v t sẹo nhỏ:   %  tổn thương nhu mô não  hông  òn trên  hẩn 

 oán h nh ảnh:  7%  Tổng tỷ    tổn thương  ơ thể tại thời  iểm giám  ịnh  ổ sung  à 

35%  Cơ  h  h nh thành thương tí h: gãy  ương  òn pH  gãy  ầu  ư i  ương quay 

tay trái  gãy mỏm tr m tr :  o va  ập v i vật tầy g y nên; tổn thương nhu mô não:  o 

thi u o y g y phù não  àm tổn thương nhu mô não; v t sẹo vùng  hẩm và mông  ên 

pH:  o tỳ  è g y nên; v t sẹo vùng ng   -  ầu ngoài  ương  òn trái và mặt trư    ùi 

pH n p nằn  ẹn:  o  an thi p y t ”  

Quá tr nh  iều tra  truy tố và tại phiên toà   ị  áo, những người  ại  i n hợp pháp 

 ủa  ị  áo  người  ào  hữa   ị hại  người  ại  i n hợp pháp  ủa  ị hại  ều  hông  ó   

 i n  hi u nại g  về  á    t  uận giám  ịnh nêu trên  

Cáo trạng số 101/CT-VKSTT ngày 22/7/2024  ủa Vi n  iểm sát nh n   n 

huy n Thái Th y truy tố  á   ị  áo Dương Quang H  Khú  Ngọ  Vi t H, Cao Hoàng 

H và Nguyễn Long V về t i “Cố   g y thương tí h” quy  ịnh tại  iểm a và  iểm   

(thu   trường hợp quy  ịnh tại  iểm    hoản  )  hoản 3 Điều  3  B   uật H nh s . 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên  uận t i: Đề nghị tuyên  ố  á   ị  áo Dương Quang H, 

Khú  Ngọ  Vi t H, Cao Hoàng H và Nguyễn Long V phạm t i “Cố   g y thương 

tí h”   ề nghị áp   ng  iểm a và  iểm   (thu   trường hợp quy  ịnh tại  iểm    hoản 

 )  hoản 3 Điều  3 ;  iểm b, s  hoản     hoản   Điều 51; Điều  7; Điều 3 ; Điều 50; 

Điều 5  ( ối v i H 1); Điều 5 ; Điều   ; Điều     B   uật h nh s :  

- X  phạt  ị  áo Dương Quang H từ 3 năm 9 tháng   n 4 năm tù giam  thời 

hạn tù tính từ ngày tạm giam    3      

- X  phạt  ị  áo Khú  Ngọ  Vi t H từ 3 năm 6 tháng   n 3 năm 9 tháng tù 

giam thời hạn tù tính từ ngày tạm giam    3      

Đề nghị áp   ng  iểm a và  iểm   (thu   trường hợp quy  ịnh tại  iểm   

 hoản  )  hoản 3 Điều  3 ;  iểm    s  hoản     hoản   Điều 5 ; Điều  7; Điều 5 ; 

Điều 5 ; Điều 5 ; Điều  5; Điều   ; Điều     B   uật hình s : Đề nghị    phạt  ị 

cáo Cao Hoàng H và  ị  áo Nguyễn Long V mỗi  ị  áo từ 2 năm 9 tháng   n 3 năm 

tù  ho hư ng án tr o  ấn  ịnh thời gian th  thá h  à 5 năm  ể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm 

Về trá h nhi m   n s : Đề nghị áp   ng Điều     B   uật h nh s ;  á  Điều 
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5    5 5  5    5 7  5   B   uật h nh s  năm    5; Điều 7 Nghị quy t         về  ồi 

thường thi t hại ngoài hợp  ồng: Ghi nhận s  thỏa thuận  ồi thường toàn    thi t hại 

giữa  á   ị  áo và người  ại  i n hợp pháp  ủa  ị  áo và  á   ị hại  người  ại  i n 

hợp pháp  ủa  ị hại; tổng số tiền  ồi thường  ho  ị hại  à anh Nguyễn Trọng D là 

  5          ồng  tổng số tiền  ồi thường  ho  ị hại  à anh Lê Ngọ  H N là 

             ồng. Ngoài ra  ại  i n Vi n  iểm sát  òn  ề nghị áp   ng Điều  7 B  

luật h nh s    hoản 3 Điều     B   uật tố t ng h nh s  trả  ại  ho anh Hồ Trọng HA 

      mô tô nhãn hi u HONDA WAVE ALPHA sơn màu trắng –  en   iển  iểm soát 

17B9-377   ; Trả  ại  ho  ị hại  à anh Nguyễn Trọng D       mô tô nhãn hi u 

HONDA WAVE ALPHA   sơn màu   n   iển  iểm soát  7B -5     ; trả  ại       

mô tô nhãn hi u HONDA WAVE ALPHA   sơn màu  anh –   n –  ạ    iển  iểm 

soát 17B6-646.89 cho bà V Thị H  à mẹ  ị  áo Dương Quang H; trả  ại       mô tô 

   mô tô nhãn hi u HONDA WAVE  sơn màu trắng -   n -  ạ    iển  iểm soát 

17B6-639.42 cho  à Phạm Thị H  à mẹ  ị  áo Nguyễn Long V. 

Các bị  áo  hông  ó    i n g  về n i  ung  áo trạng mà Vi n  iểm sát truy tố 

 ối v i các  ị  áo; Các bị  áo  hông tranh  uận và  ều nói  ời nói  ời sau  ùng: Bị  áo 

nhận t i   in giảm nhẹ h nh phạt  

Người  ào  hữa  ó    i n: Đề nghị H i  ồng   t    áp   ng m   thấp nhất 

 ủa  hung h nh phạt  ối v i  ị  áo Dương Quang H; áp   ng  ư i m   thấp nhất  ủa 

 hung h nh phạt  ối v i  ị  áo Cao Hoàng H và Nguyễn Long V  áp   ng Điều  5 

B   uật h nh s     phạt tù nhưng  ho  á   ị  áo Nguyễn Long V và  ị  áo Cao 

Hoàng H  ượ  hư ng án tr o  ấn  ịnh thời gian th  thá h  ối v i  á   ị  áo  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ s  n i  ung v  án   ăn    vào  á   h ng     tài  i u trong hồ sơ  ã 

 ượ  thẩm tra    t hỏi  tranh  uận tại phiên tòa, H i  ồng   t    nhận  ịnh như sau: 

    Về hành vi  quy t  ịnh tố t ng  ủa Cơ quan  iều tra Công an huy n Thái 

Th y và Điều tra viên  Vi n  iểm sát nh n   n huy n Thái Th y và Kiểm sát viên 

trong quá tr nh  iều tra  truy tố  ã th   hi n  úng thẩm quyền  tr nh t   thủ t   quy 

 ịnh  ủa B   uật tố t ng h nh s   Các bị  áo và những người tham gia tố t ng   hông ai 

 ó    i n hoặ   hi u nại về hành vi  quy t  ịnh tố t ng  Do  ó   á  hành vi  quy t  ịnh 

 ủa Cơ quan ti n hành tố t ng  người ti n hành tố t ng  ã th   hi n  úng th o quy 

 ịnh  ủa pháp  uật  

    Lời  hai  ủa các  ị  áo tại phiên tòa phù hợp v i  ời  hai  ủa các  ị  áo 

trong quá tr nh  iều tra  phù hợp v i  á  tài  i u   h ng    như  iên  ản  hám 

nghi m hi n trường  sơ  ồ hi n trường   ản ảnh hi n trường tại tr    ường thu   thôn 

N, xã Tr  o Cơ quan Cảnh sát  iều tra Công an huy n Thái Th y  ập ngày         3; 

biên  ản ghi  ời  hai  ủa người  ị hại anh Lê Ngọ  H N  anh Nguyễn Trọng D, sinh 

ngày         5 và  ố mẹ  ủa anh D  à ông Nguyễn Trọng B và  à Lương Thị H; biên 
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 ản ghi  ời  hai  ủa người  àm  h ng anh Đoàn D T, anh Hồ Trọng HA  anh Tạ D Ch 

A   hị Nguyễn Thị B và bà Đặng Thị M; Dữ  i u  i n t : Cơ quan Cảnh sát  iều tra 

Công an huy n Thái Th y quản       tập tin vi  o từ  am ra an ninh  ủa Công an thị 

trấn Diêm Điền  ó ghi  ại vi    á   ị cáo  iều  hiển    mô tô  uổi nhóm  ị hại trên 

 ường;  ản   t  uận giám  ịnh tổn thương  ơ thể trên người sống số  7  KLTTCT-

TTPY ngày  5       3  ủa Trung t m pháp y - S  Y t  Thái B nh;  ản   t  uận giám 

 ịnh  ổ sung tổn thương  ơ thể trên người sống số  3  KLTTCT-TTPY ngày 

           ủa Trung t m pháp y - S  Y t  Thái B nh;  ản   t  uận giám  ịnh số 

756/KL-KTHS ngày 10/6/202   ủa Phòng Kỹ thuật h nh s  Công an t nh Thái B nh 

 ùng  á  tài  i u   h ng     há   ó trong hồ sơ v  án  Cá   ị  áo  ó năng     trá h 

nhi m h nh s   th   hi n hành vi phạm t i v i  ỗi  ố   gián ti p. Mặ   ù  á   ị  áo 

 i t  ùng    mô tô  uổi th o v i tố      ao  m    í h  ể  ánh nhóm  ủa anh Ch A 

 hi n nhóm  ủa anh Ch A hoảng sợ pH  ái     ỏ  hạy  ó thể g y tai nạn và g y 

thương tí h hoặ  g y tổn hại  ho s    hỏ   ho nhóm  ủa Ch A nhưng  á   ị  áo vẫn 

 ố t nh th   hi n hành vi và  hấp nhận  ể H quả  ó  ảy ra  Th   t ,  hi  á   ị  áo 

 uổi th o nhóm  ủa anh Ch A   n  oạn  ường thu    ịa phận thôn N, xã Tr  huy n 

Thái Th y  t nh Thái B nh ( á h vị trí  an  ầu  hoảng  3 m)   o  ị     ủa H  uổi sát 

phía sau  hoảng sợ và  o   n  oạn  ường  ong   ua   hông  àm  hủ  ượ  tố         

mô tô do anh Ch A và anh D  iều  hiển  ị ngã  uống máng nư    ạnh  ường, H quả: 

anh D và anH N (anH N  hưa  ủ    tuổi)  ị thương nặng ( a  hấn thương)  o va  ập 

vào mương nư    ê tông   ng  anh Ch A và anh HA  ị thương nhẹ        mô tô  ị 

hư hỏng nhẹ  Trong  ó anh D  ị thương tí h vùng  ầu  mặt  thái  ương   ùi  g y  hấn 

thương sọ não; tổng tỷ    tổn thương  ơ thể  o thương tí h g y nên tại thời  iểm giám 

 ịnh là 65%. Anh N  ị thương tí h vùng  ầu  tay   ùi  gãy  ương  òn  gãy  ương 

quay tay trái; tổng tỷ    tổn thương  ơ thể tại thời  iểm giám  ịnh  à 35% nên Vi n 

 iểm sát nh n   n huy n Thái Thu  truy tố  á   ị  áo về t i “Cố   g y thương tí h” 

theo quy  ịnh tại  iểm a và  iểm   (thu   trường hợp quy  ịnh tại  iểm    hoản  ) 

 hoản 3 Điều 134 B   uật H nh s   à  úng người   úng t i  

 “ iều 134. Tội cố ý g   thương tích hoặc g   tổn h i cho sức khỏe của 

người kh c 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

…c) Đối với người dưới 16 tuổi…; 

3... Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm: 
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a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 

Điều này; 

… 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này…”. 

         3   X t vai trò  ủa  á   ị  áo: Đ y  à v  án  ồng phạm giản  ơn  trư   và trong 

 hi phạm t i  hông  ó s   àn  ạ   ph n  ông  ấu   t  hặt  hẽ v i nhau  Cho rằng 

nhóm  ủa anh Ch A lái xe khiêu khích nên H  h  H 1, V  h  H  ằng    mô tô  uổi 

th o  v i tố      ao  m    í h  ể  ánh nhóm  ủa anh Ch A  Bị  áo H  à người  h i 

 ư ng giữ vai trò th  nhất   ị  áo H 1 ngồi sau    H tí h     th   hi n hành vi  uổi 

th o sát nhóm  ủa Ch A giữ vai trò th  hai; Bị  áo V và H  uổi phía sau vai trò như 

nhau và th   a trong v  án 

[4] Hành vi phạm t i  ủa  á   ị  áo  à nghiêm trọng    m phạm   n s    hỏ  

 ủa người  há   ượ  pháp  uật  ảo v . Cá   ị  áo  ều  hông phải  hịu t nh ti t tăng 

nặng trá h nhi m h nh s  nào quy  ịnh tại Điều 5  B   uật H nh s   Cá   ị  áo H, H 

1, V và H  ã tá    ng  ể gia   nh  ồi thường thi t hại   hắ  ph   toàn    H quả gồm 

 hí phí   u  hữa   hi phí  iều trị   ông  ao   ng  ị mất  ủa  ị hại và người  hăm só   

tổn thất về tinh thần và trong quá tr nh  iều tra  truy tố    t    và tại phiên toà  á   ị 

 áo  ều thành  hẩn  hai  áo  ăn năn hối  ải nên  á   ị  áo  ượ  hư ng t nh ti t giảm 

nhẹ quy  ịnh tại  iểm    s  hoản   Điều 5  B   uật H nh s   Trong quá tr nh  iều tra 

 ũng như tại phiên toà  á   ị hại   ại  i n th o pháp  uật  ủa  á   ị hại  ều  in giảm 

nhẹ h nh phạt  ho  á   ị  áo nên  á   ị  áo  ượ  hư ng thêm t nh ti t giảm nhẹ trá h 

nhi m h nh s  quy  ịnh tại  hoản   Điều 5  B   uật h nh s   

[5] Từ những ph n tí h  nhận  ịnh về tính  hất  m       H quả hành vi phạm 

t i   á  t nh ti t tăng nặng  giảm nhẹ trá h nhi m h nh s  và nh n th n  ủa  á   ị  áo 

 ể quy t  ịnh h nh phạt  Trong v  án này   ị  áo H phải  hịu h nh phạt  ao nhất   ị 

cáo H 1  hịu m   h nh phạt cao th  hai   ị  áo V và H  hịu m   h nh phạt như nhau 

và th   a  H i  ồng   t    thấy rằng  ần áp   ng Điều 3   Điều 5  B   uật h nh s  

   phạt m   tù giam v i m   h nh phạt tương   ng v i hành vi phạm t i  ủa  ị  áo 

H; Áp   ng Điều 3   Điều 5   Điều 5  B   uật h nh s     phạt tù nhưng  ư i m   

thấp nhất  ủa  hung h nh phạt  ối v i  ị  áo H 1  Đối v i  ị  áo V và  ị  áo H th   

hi n vai trò thấp nhất  tí h      hắ  ph   H quả,   u  hữa  ịp thời người  ị hại   ó 

nhiều t nh ti t giảm nhẹ trá h nhi m h nh s   ó nơi  ư trú rõ ràng   ó  hả năng t   ải 

tạo nên  ần áp   ng Điều 3   Điều 5 ; Điều 5 ; Điều  5 B   uật h nh s     phạt  á  

 ị  áo  ư i m   thấp nhất  ủa  hung h nh phạt   ho  ị  áo  ượ  hư ng án tr o ấn 
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 ịnh thời gian th  thá h  ối v i  á   ị  áo V và H  à  ủ s   giáo     giúp  ỡ  á   ị 

 áo và phòng ngừa  hung. Khi phạm t i  á   ị  áo  ều  hưa  ủ    tuổi nên áp   ng 

 á  quy  ịnh  ối v i người  ư i    tuổi phạm th o quy  ịnh tại Điều     Điều     

B   uật h nh s   hi áp   ng h nh phạt  ối v i các  ị  áo   

[6  Về       vật  h ng: Áp   ng Điều  7 B   uật h nh s    hoản 3 Điều     

B   uật tố t ng h nh s : 

[6.1] 01    mô tô nhãn hi u HONDA WAVE ALPHA  sơn màu trắng -   n  

 iển  iểm soát 17B9-377.42  á   ịnh  à  ủa anh Hồ Trọng HA và    mô tô nhãn hi u 

HONDA WAVE ALPHA  sơn màu   n   iển  iểm soát 17B6-521.41  á   ịnh  à  ủa 

anh Nguyễn Trọng D nên  ần trả  ại  ho anh Hồ Trọng HA và anh Nguyễn Trọng D. 

[6.2]  01    mô tô nhãn hi u HONDA WAVE  sơn màu trắng -   n -  ạ    iển 

 iểm soát 17B6- 3      ăng    mang tên mẹ  ủa  ị cáo V  à  à Phạm Thị H là 

phương ti n  á   ị  áo s    ng  hi th   hi n hành vi phạm t i  qua  á  minh  á  

 ịnh   y  à phương ti n  i  huyển hàng ngày  ủa gia   nh  ị  áo V,  à Phạm Thị H 

 hông  i t vi    ị  áo V  ùng     ể th   hi n hành vi phạm t i nên  ần trả  ại  hi   

xe mô tô nhãn hi u HONDA WAVE ALPHA, sơn màu  anh -   n -  ạ    iển  iểm 

soát 17B6-639.42 cho  à Phạm Thị H. 

[6.3] 01    mô tô nhãn hi u HONDA WAVE ALPHA  sơn màu  anh -   n - 

 ạ    iển  iểm soát 17B6-       ( ăng    mang tên  ị  áo H)  nhưng qua  á  minh 

và qua  ời  hai  ủa  ị  áo và  à V Thị H  à mẹ  ẻ  ủa  ị  áo H tại phiên  toà  hi      

này nguồn tiền mua     à  ủa  à V Thị H, H  h   à người   ng tên trong  ăng       

( o  à Hằng  ị mất  ăn  ư    ông   n)  Bà V Thị H  hông  i t  ị  áo s    ng    

máy  uổi g y thương tí h  ho anh N và anh D  ho nên trả  ại     ho bà V Thị H. 

[6.3] Đối v i  oạn tr   hô  ị  áo Khú  Ngọ  Vi t H  ầm th o  v i m    í h  ể 

 ánh nhóm  ủa anh Ch A nhưng  hưa s    ng  sau  ó  ị  áo  ã v t  ỏ ( hông nh  vị 

trí)  Cơ quan  iều tra ra thông  áo truy t m nhưng  hông  ó   t quả  

[7] Về trá h nhi m   n s :  

[7.1] Anh Nguyễn Trọng D và người  ại  i n th o pháp  uật  ủa anh Nguyễn 

Trọng D yêu  ầu  á   ị cáo  ồi thường số tiền   5          ồng; anh Lê Ngọ  H N 

và người  ại  i n th o pháp  uật  ủa anh Lê Ngọ  H N yêu  ầu  á   ị cáo  ồi thường 

số tiền              ồng ( ao gồm toàn     hi phí  iều trị tại   nh vi n  tổn thất về 

tinh thần   hi phí  i  ại   ông người  hăm só  và  á   hoản  há  th o quy  ịnh  ủa 

pháp  uật)  Gia   nh  á   ị cáo H, H 1, V và H thống nhất   ồng   m   yêu  ầu  ủa 

 á   ị hại  Đ n nay gia   nh  á   ị cáo  ã  ồi thường  ho anh Nguyễn Trọng D  ủ số 

tiền 265          ồng   ồi thường  ho anh Lê Ngọ  H N  ủ số tiền 120.000.000 

 ồng  Cá   ị hại và người  ại  i n th o pháp  uật  ủa  ị hại  hông yêu  ầu  á   ị  áo 

phải  ồi thường thêm  o  ó áp   ng Điều 5  ; Điều 5  ; Điều 5   B   uật   n s  
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ghi nhận s  thoả thuận  ủa  ị  áo Dương Quang H, Khú  Ngọ  Vi t H, Nguyễn Long 

V; Cao Hoàng H và gia   nh  á   ị  áo và người  ị hại  à anh Nguyễn Trọng D, anh 

Lê Ngọ  H N và gia   nh  ị hại về vi   thoả thuận  ồi thường thi t hại    thể: anh 

Nguyễn Trọng D  ã nhận số tiền   5          ồng  anh Lê Ngọ  H N  ã nhận số 

tiền              ồng  Về trá h nhi m   n s   ã  ượ  giải quy t  ong 

[7.2] 01    mô tô nhãn hi u HONDA WAVE ALPHA  sơn màu trắng -   n  

 iển  iểm soát 17B9-377     á   ịnh  à  ủa anh Hồ Trọng HA và    mô tô nhãn hi u 

HONDA WAVE ALPHA  sơn màu   n   iển  iểm soát 17B6-5       á   ịnh  à  ủa 

anh Nguyễn Trọng D  ị hư hỏng nhẹ nhưng anh Hồ Trọng HA và anh Nguyễn Trọng 

D  hông yêu  ầu  ầu  á   ị  áo pH  ồi thường nên  hông  ặt ra vi   giải quy t  

[8] Đối v i anh Đoàn D T: tài  i u  iều tra  á   ịnh  hi  á   ị cáo  i    mô tô 

 uổi th o nhóm  ủa anh Ch A  anh Tuấn nghĩ mọi người trong nhóm  i về nên  iều 

 hiển    máy  i th o (   ph n  hối nhỏ nên anh Tuấn  i sau  ùng);  hông  i t m   

 í h  ủa  á   ị cáo  à  uổi  ánh nhóm  ủa anh Ch A nên  hông  ồng phạm v i  á   ị 

cáo  Cơ quan  iều tra  hông        ối v i anh Tuấn  à phù hợp  

[9] Về án phí  quyền  háng  áo: Căn    vào  Nghị quy t 326/UBTVQH ngày 

3            ủa Uỷ  an thường v  Quố  h i về án phí     phí sơ thẩm các  ị  áo pH 

 hịu án phí h nh h nh s  sơ thẩm  Do  á   ị  áo  ã  ồi thường thi t hại trư    hi   t 

   nên  hông phải  hịu án phí   n s  sơ thẩm  Cá   ị  áo  ó quyền  háng  áo th o 

quy  ịnh  

 

Vì các lẽ trên,                                

QUYẾT ĐỊNH 

Áp   ng  iểm a và  iểm   (thu   trường hợp quy  ịnh tại  iểm    hoản  )  hoản 

3 Điều  3 ;  iểm b, s  hoản     hoản   Điều 51; Điều 3 ; Điều 5 ; Điều 5 ; Điều   ; 

Điều    ; Điều  7; Điều    B   uật H nh s ;  á  Điều 5    5 5  5    5 7  5   B   uật 

D n s     5; Điều    ; Điều 33 ; Điều 333 B   uật tố t ng h nh s ; Nghị quy t 

3   UBTVQH ngày 3          về án phí     phí Tòa án   

1. Tội danh: Tuyên  ố  á   ị  áo Dương Quang H  Khú  Ngọ  Vi t H, Cao 

Hoàng H và Nguyễn Long V phạm t i “Cố   g y thương tí h”, 

2. Hình phạt:  

 Áp   ng  iểm a và  iểm   (thu   trường hợp quy  ịnh tại  iểm    hoản  ) 

 hoản 3 Điều  3 ;  iểm    s  hoản     hoản   Điều 5 ; Điều  7; Điều 3 ; Điều 5 ; 

Điều 5  ( ối v i H 1); Điều 5 ; Điều   ; Điều     B   uật h nh s :  

- X  phạt  ị  áo Dương Quang H 3 năm 9 tháng tù  thời hạn tù tính từ ngày 

tạm giam 21/3/2024 
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- X  phạt  ị  áo Khú  Ngọ  Vi t H 3 năm 6 tháng tù giam thời hạn tù tính từ 

ngày tạm giam    3      

Áp   ng  iểm a và  iểm   (thu   trường hợp quy  ịnh tại  iểm    hoản  ) 

 hoản 3 Điều  3 ;  iểm    s  hoản     hoản   Điều 5 ; Điều  7;  Điều 3 ; Điều 5 ; 

Điều 5 ; Điều 5 ; Điều  5; Điều   ; Điều     B   uật h nh s : 

 X  phạt  ị  áo Cao Hoàng H và  ị  áo Nguyễn Long V mỗi  ị  áo 3 năm tù 

 ho hư ng án tr o thời gian th  thá h 5 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm   

Giao  ị  áo Cao Hoàng H  ho Uỷ  an nh n   n  ã S  huy n T  t nh Thái B nh ; 

Giao  ị  áo Nguyễn Long V  ho Uỷ  an nh n   n  ã L, huy n T  t nh Thái B nh 

giám sát  giáo      á   ị  áo trong thời gian th  thá h  Trong thời gian th  thá h n u 

 ị  áo nào  ố   vi phạm nghĩa v      ần tr   ên th  Tòa án  ó thể quy t  ịnh  u    ị 

 áo  ó phải  hấp hành h nh phạt tù  ủa  ản án này  Trong trường hợp  ị  áo thay  ổi 

nơi  ư trú th  th   hi n th o quy  ịnh  ủa pháp  uật về thi hành án h nh s     

3  Về trá h nhi m   n s : Áp   ng Điều     B   uật h nh s ;  á  Điều 5    

5 5  5    5 7  5   B   uật h nh s  năm    5; Điều 7 Nghị quy t         về  ồi 

thường thi t hại ngoài hợp  ồng: Ghi nhận s  thoả thuận  ủa  á   ị  áo Dương 

Quang H  Khú  Ngọ  Vi t H  Nguyễn Long V; Cao Hoàng H và gia   nh  á   ị  áo 

và người  ị hại  à anh Nguyễn Trọng D  anh Lê Ngọ  H N và gia   nh  ị hại về vi   

thoả thuận  ồi thường thi t hại    thể: anh Nguyễn Trọng D  ã nhận  ồi thường toàn 

   thi t hại  à   5          ồng  anh Lê Ngọ  H N  ã nhận  ồi thường toàn    thi t 

hại  à              ồng  Về trá h nhi m   n s   ã  ượ  giải quy t  ong  

4. Về xử lý vật chứng: Áp   ng Điều  7 B   uật h nh s    hoản 3 Điều     

B   uật tố t ng h nh s : 

- Trả  ại anh Hồ Trọng HA 01 xe mô tô nhãn hi u HONDA WAVE ALPHA, 

sơn màu trắng -   n   iển  iểm soát 17B9-377.42  

- Trả  ại anh Nguyễn Trọng D    mô tô nhãn hi u HONDA WAVE ALPHA, 

sơn màu   n   iển  iểm soát 17B6-521.41. 

- Trả  ại bà V Thị H  à mẹ  ị  áo Dương Quang H 01 xe mô tô nhãn hi u 

HONDA WAVE ALPHA  sơn màu  anh -   n -  ạ    iển  iểm soát 17B6-646.89. 

- Trả  ại  à Phạm Thị H mẹ  ị  áo Nguyễn Long V 01    mô tô nhãn hi u 

HONDA WAVE  sơn màu trắng -   n -  ạ    iển  iểm soát 17B6-639.42  

(Các vật chứng, tài sản trên có đặc điểm ghi trong biên bản giao nhận vật 

chứng giữa cơ quan Công an và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy).    

5.Về án phí:  Mỗi  ị  áo phải  hịu          ồng án phí h nh s  sơ thẩm  

6. Về quyền kháng cáo: Cá   ị  áo  người  ại  i n hợp pháp  ủa  ị  áo   ị 

hại  người  ại  i n hợp pháp  ủa  ị hại  người  ào  hữa  ó mặt tại phiên tòa   ó 
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quyền  háng  áo  ản án trong hạn  5 ngày  ể từ ngày tuyên án sơ thẩm  Người  ó 

quyền  ợi nghĩa v   iên quan vắng mặt tại phiên toà  ó quyền  háng  áo  ản án trong 

hạn  5 ngày  ể từ ngày nhận tống  ạt hợp     ản án  

 Nơi nhận: 
- VKSND huyện Thái Thụy; 

- VKSND tỉnh Thái Bình; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 

- Công an huyện Thái Thụy; 

- Chi cục THADS huyện Thái Thụy; 

- Bị cáo; Đại diện hợp pháp của bị cáo 

- Người bào chữa; 

- Bị hại; đại diện hợp pháp của bị hại; 

- Sở Tư pháp Thái Bình; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình; 

- Cơ quan thi hành án hình sự; 

- Nhà tạm giữ Công an huyện; 

- UBND các xã nơi các bị cáo cư trú. 

- Lưu hồ sơ vụ án; Lưu văn phòng. 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

    Lê Thị Hƣơng Lan 
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